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BẢN THUYẾT MINH
Dự thảo Nghị định về  sản xuất và xuất khẩu cá tra

(kèm theo công văn số:           /BNN-TCTS ngày       /6/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)


Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định về sản xuất và xuất khẩu cá tra.
I. NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN 
- Thành lập Ban soạn thảo/Tổ biên tập;

- Tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo/Tổ biên tập do Bộ trưởng chủ trì để xin định hướng soạn thảo;
- Tổ chức 06 cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập tại Hà Nội do Lãnh đạo Tổng cục Thủy sản chủ trì để góp ý, chỉnh lý nội dung các dự thảo;

- Tổ chức chuyến đi khảo sát, học tập kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản (tập trung tìm hiểu kinh nghiệm nuôi, xuất khẩu cá Hồi) tại Nauy (Đoàn đã có Báo cáo kết quả chuyến công tác gửi Bộ trưởng);

- Tổ chức 04 hội thảo lấy ý kiến góp ý tại UBND tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh An Giang, Hiệp hội cá tra Việt Nam và Hiệp hội chế biến, xuất khẩu thủy sản Việt Nam;

- Tham vấn ý kiến của một số luật sư Mỹ và đại diện Bộ Công thương, Bộ Tài chính về việc quy định giá sàn cá tra xuất khẩu, giá sàn cá tra nguyên liệu.
II. NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Định hướng soạn thảo

a) Phù hợp với Luật Thủy sản và văn bản QPPL có liên quan, pháp luật thương mại quốc tế. Những nội dung liên quan đến sản xuất, xuất khẩu cá tra đã được điều chỉnh tại văn bản pháp luật khác thì không quy định tại Nghị định này.
b) Phù hợp với thực tiễn sản xuất, xuất khẩu cá tra hiện nay; góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc của ngành sản xuất, xuất khẩu cá tra hiện nay là: (1) mất cân đối cung cầu; (2) liên kết giữa cơ sở nuôi và doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu nhiều hạn chế, chưa đủ cơ sở pháp lý điều chỉnh; (3) chất lượng cá tra thương phẩm trong nuôi, chế biến, xuất khẩu kém, nhiều nước, nhiều tăng trọng; (4) việc kiểm soát thị trường tiêu thụ còn hạn chế, thiếu nguồn lực xúc tiến thương mại, chưa rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại chưa mang lại hiệu quả tích cực.

c) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về sản xuất, xuất khẩu cá tra thông qua việc quy định về quy hoạch nuôi cá tra; điều kiện cơ sở nuôi cá tra thương phẩm, cơ sở chế biến, thương nhân xuất khẩu cá tra; quản lý chất lượng cá tra theo chuỗi từ nuôi trồng đến chế biến, xuất khẩu.
d) Không quy định chính sách của nhà nước. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cá tra sẽ được Thủ tướng Chính phủ quy định theo quy định của pháp luật, phù hợp với các quy định pháp luật thương mại quốc tế.

đ) Giải quyết vấn đề cung – cầu của thị trường tiêu thụ cá tra qua việc quản lý, điều tiết nguồn cung phù hợp với nhu cầu thị trường theo quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật thương mại quốc tế, đồng thời tạo cơ sở pháp lý và nguồn lực để phát triển thị trường tiêu thụ, qua đó tăng cầu tiêu thụ cá tra. Không sử dụng công cụ về giá để giải quyết vấn đề thị trường xuất khẩu.
e) Trao một số quyền quản lý sản xuất, xuất khẩu cá tra cho hiệp hội ngành hàng nhưng các cơ quan quản lý nhà nước giữ vai trò hướng dẫn, giám sát, định hướng hoạt động.
2. Nội dung chính của dự thảo Nghị định

a) Chương I: Quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và giải thích một số thuật ngữ có liên quan.

b) Chương II: Quy định về sản xuất cá tra

Mục đích của chương này là tăng cường quản lý hoạt động nuôi, chế biến cá tra; chấn chỉnh lại hoạt động nuôi, chế biến cá tra thương phẩm; qua đó điều tiết điều tiết nguồn cung cá tra phù hợp với nhu cầu thị trường. Đồng thời quản lý chất lượng cá tra thương phẩm xuất khẩu từ công đoạn nuôi, chế biến.
- Về quy hoạch ca tra: 
Dự thảo Nghị định quy định có 2 loại quy hoạch nuôi cá tra (quy hoạch tổng thể nuôi cá tra toàn quốc do Bộ Nông nghiệp và PTNt chủ trì xây dựng, phê duyệt và quy hoạch nuôi cá tra của từng địa phương). Đồng thời quy định những nội dung chính của từng loại quy hoạch và trách nhiệm cụ thể của Bộ Nông nghiệp và PTN trong việc hướng dẫn, giám sát việc xây dựng và phê duyệt quy hoạch nuôi cá tra của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch nuôi cá tra tại địa phương theo đúng quy hoạch nuôi cá tra đã được phê duyệt.

Các nội dung khác về trình tự, thủ tục xây dựng, phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được Chính phủ quy định cụ thể tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Do đó, Nghị định cá tra không quy định lại những nội dung này.

- Về giống cá tra:
 
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 26/2013/TT-BNN về quản lý giống thủy sản. Tại Thông tư 23/2013/TT-BNN đã quy định cụ thể việc quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cá tra. Mặt khác, Tổng cục Thủy sản đang xây dựng Quy chế quản lý đàn giống cá tra bố, mẹ. Do đó, Nghị định cá tra không quy định lại những nội dung này.

- Về nuôi cá tra thương phẩm:
Dự thảo Nghị định quy định những nội dung sau:

+ Địa điểm, diện tích nuôi cá thương phẩm phải phù hợp với quy hoạch nuôi cá tra đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

+ Vùng, cơ sở nuôi cá tra thương phẩm phải được cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản địa phương cấp mã số nhận diện vùng, cơ sở nuôi trồng thủy sản theo quy định;


+ Trước khi thả nuôi, cơ sở nuôi cá tra thương phẩm phải đăng ký diện tích nuôi, thời gian nuôi và sản lượng cá nuôi với Cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản địa phương. 
+ Đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 các cơ sở nuôi cá tra thương phẩm phải đạt chứng nhận quy phạm thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt VietGAP hoặc đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế tương đương được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận. 

Các quy định trên nhằm kiểm soát sản lượng, diện tích nuôi; đảm bảo truy xuất nguồn gốc cá tra xuất khẩu và đảm bảo chất lượng cá tra thương phẩm.

- Về chế biến cá tra thương phẩm:
Dự thảo Nghị định quy định cơ sở chế biến cá tra phải tuân thủ các quy định sau:

+ Được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận: Cơ sở chế biến thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

+ Đảm bảo cá tra nguyên liệu tối thiểu đủ 75% kế hoạch chế biến trong năm thông qua tự nuôi cá hoặc hợp đồng mua cá tra nguyên liệu với cơ sở nuôi cá tra thương phẩm.

+ Chế biến cá tra sử dụng cá nguyên liệu sản xuất từ các cơ sở nuôi cá tra thương phẩm đáp ứng các điều kiện của Nghị định này.


+ Chế biến sản phẩm cá tra đáp ứng yêu cầu chất lượng an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu, nhưng không thấp hơn tiêu chuẩn chất lượng cá tra xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.



Các quy định nêu trên nhằm kiểm soát chất lượng cá tra thương phẩm xuất khẩu; đảm bảo mối liên kết giữa cơ sở chế biến với cơ sở nuôi thủy sản qua việc ký hợp đồng mua cá tra nguyên liệu với cơ sở nuôi cá tra đạt điều kiện; hạn chế tình trạng tăng tổng công suất chế biến quá xa so với nhu cầu thị trường tiêu thụ.
c) Chương III: Xúc tiến thương mại và xuất khẩu cá tra

Mục đích của Chương này là quản lý một số hoạt động xuất khẩu cá tra; tạo cơ sở pháp lý, nguồn lực cho việc thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại cá tra, qua đó phát triển thị trường tiêu thụ cá tra.
Tại các dự thảo Nghị định trước có quy định giá sàn cá tra xuất khẩu, giá sàn cá tra nguyên liệu để điều tiết lợi ích giữa cơ sở nuôi cá tra và các thương nhân xuất khẩu, góp phần hạn chế tình trạnh cạnh tranh không lành mạnh giữa các thương nhân xuất khẩu, dẫn đến việc ép giá cá tra nguyên liệu. 
Tuy nhiên, sau khi học tập, tham khảo kinh nghiệm quản lý sản xuất và xuất khẩu cá Hồi tại Nauy, sau khi tham vấn ý kiến 2 luật sư Mỹ và đại diện Bộ Công thương, Bộ Tài chính thì việc quy định giá sàn cá tra xuất khẩu, giá sàn cá tra nguyên liệu sẽ vi phạm Luật Giá 2012 (cá tra không phải mặt hàng chiến lược do nhà nước điều tiết giá) và các quy định quốc tế về chống bán phá giá. Mặt khác, giá sàn là phạm trù của thị trường, nhà nước không nên và không khả thi khi điều tiết. Giá sàn có thể kiểm soát được hành vi của người mua, nhưng chưa chắc đã kiểm soát được hành vi của người bán trong trường hợp cung vượt quá cầu. Có nhiều cách để phá vỡ giá sàn, nhất là khi không kiểm soát được cung cầu, khi thị trường xuất khẩu giảm sút. 
Cũng tại các dự thảo Nghị định trước có quy định về Ủy ban điều hành sản xuất và xuất khẩu cá tra. Tuy nhiên, khi không quy định việc kiểm soát giá sàn cá tra xuất khẩu, giá sàn cá tra nguyên liệu thì việc thành lập Ủy ban này là không cần thiết. 
Vì vậy, dự thảo Nghị định không quy định hai nội dung nêu trên mà quy định chặt chẽ điều kiện của thương nhân xuất khẩu cá tra; quy định chất lượng cá tra xuất khẩu; quy định trách nhiệm của thương nhân xuất khẩu trong việc đăng ký xuất khẩu cá tra với Hiệp hội cá tra Việt Nam và quy định cụ thể các hoạt động, nguồn lực cho xúc tiến thương mại cá tra.
- Về điều kiện của thương nhân xuất khẩu cá tra: Thương nhân xuất khẩu có nhà máy chế biến cá tra phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định này. Thương nhân xuất khẩu không có nhà máy chế biến cá tra phải có hợp đồng gia công hoặc hợp đồng mua sản phẩm cá tra với cơ sở có nhà máy chế biến cá tra đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định này.


- Về chất lượng cá tra xuất khẩu: Sản phẩm cá tra xuất khẩu phải đạt chất lượng an toàn thực phẩm theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu, nhưng không thấp hơn tiêu chuẩn chất lượng cá tra xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định (hiện tại Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đang chủ trì xây dựng Thông tư quy định nội dung này).


- Về đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra. Thương nhân có trách nhiệm đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra tại Hiệp hội cá tra Việt Nam. Hiệp hội cá tra Việt Nam căn cứ vào các điều kiện quy định tại Nghị định để xác nhận thương nhân đủ điều kiện xuất khẩu cá tra. Khi làm thủ tục xuất khẩu thương nhân có trách nhiệm xuất trình với cơ quan hải quan Giấy Đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra được Hiệp hội cá tra chấp nhận.


- Về xúc tiến thương mại cá tra: Quy định cụ thể các nội dung, hoạt động xúc tiến thương mại cá tra; quy định việc Chính phủ thành lập Quỹ xúc tiến thương mại cá tra (hình thành từ nguồn thu xuất khẩu cá tra) để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại và phục vụ hoạt động thu thập, cung cấp thông tin nguồn cung cá tra nguyên liệu, giải quyết tranh chấp thương mại cá tra và xây dựng liên kết chuỗi phục vụ xuất khẩu cá tra. Các nội dung cụ thể về tỷ lệ trích nộp, chế độ quản lý và sử dụng Quỹ xúc tiến thương mại cá tra do Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn.


Các nội dung xúc tiến thương mại nêu trên xuất phát từ kinh nghiệm xuất khẩu cá Hồi Nauy, cụ thể như sau:



+ Thực hiện tốt xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường tiêu thụ, làm cơ sở phát triển sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm. Các thông tin minh bạch về lượng cầu là cơ sở quan trọng nhất để quyết định, kiểm soát sản lượng nuôi, chế biến.


+ Tạo nguồn lực đảm bảo cho các hoạt động xúc tiến thương mại. Nguồn lực này không thể dựa vào ngân sách nhà nước mà cần hình thành từ nguồn thu xuất khẩu. Có nguồn lực tốt, cách làm khoa học, hợp lý thì mới có điều kiện làm xúc tiến thương mại mạnh và chuyên nghiệp.


d) Chương IV: Hành vi vi phạm và xử lý vi phạm: Chương này quy định những hành vi vi phạm dựa trên cơ sở lựa chọn những nội dung chính đã quy định tại Chương II và Chương III. Các chế tài xử phạt được quy định theo hướng nghiêm khắc (xử lý theo pháp luật  xử lý vi phạm hành chính, tạm dừng hoặc cấm xuất khẩu).


đ) Chương V: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức: Chương này quy định cụ thể, trực tiếp trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện các quy định của Nghị định. 
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